
STT Kế hoạch/Chương trình

1

Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030

2

Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 31/12/2021 Ứng dụng các công nghệ mới của cuộc 

Cách mạng ,công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ 

,giai đoạn 2021-2025

3

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/03/2022 triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia gđ 20 2022-

2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TPCT

4

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/03/2022 triển khai thực hiện Chương trình số 26-

CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy về cải cách hành chính trọng tâm là 

xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ

5

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 05/4/2022 về thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU 

ngày 31/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021-2030

6
Chương trình số 05/CTr-UBND ngày 17/02/2022 về phát triển thương mại điện tử thành 

phố Cần Thơ năm 2022

7

Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 14/04/2022 Tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công 

chức lãnh đạo, quản lý năm 2022

8

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14/04/2022 Phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử năm 2022”

9

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/4/2022  về triển khai thực hiện Quyết định số 

1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt nam giai đoạn 2021-2025

10

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/04/2022 triển khai thực hiện Đề án ,“Xây dựng Y tế 

thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021-2030” ,trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ

11

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 27/04/2022 tổ chức thực hiện Quyết định số 895/QĐ-

TTg ngày 09/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ thông tin 

tập trung TP.Cần Thơ

12
Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 29/04/2022 về triển khai phát triển nền tảng địa chỉ số 

quốc gia gắn với bản đồ số tại thành phố Cần Thơ

13
Kế hoạch số  số 98/KH-UBND ngày 06/05/2022 về ứng dụng công nghệ thông tin thực 

hiện số hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2025

14

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 10/05/2022 triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU 

ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ phát triển hạ tầng giao thông và 

logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 

2026 - 2030

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Kèm theo Báo cáo số………/BC-STTTT  ngày….. tháng     năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông)



15
Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 13/05/2022 thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền 

tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số

16

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/05/2022 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận 

thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 

định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

17

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/05/2022 về kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao 

nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số năm 2022 trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ

18

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 triển khai thực hiện Chương 

trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn thành phố

19 Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 22/06/2022

20
Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 22/6/2022 nhằm phát triển số lượng doanh nghiệp 

công nghệ số

21
Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/06/2022 phát động phong trào thi đua "Chuyển đổi 

số đến năm 2025"

22

Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 06/7/2022 về thực hiện Đề án 09-ĐA/TU ngày 

29/12/2021 giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ



Mục tiêu, Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì
Kết quả thực hiện 6 tháng đầu 

năm 2022

1.1

Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị

sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện,

cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 50%, 40%, 35%

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

 3,58% (13.000/362.729)

1.2

Tối thiểu 50% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển

khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán

trực tuyến đạt 25% trở lên

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

83,7% (442/528 TTHC, mức 3: 

79 TTHC, mức 4: 363 TTHC, 

mức 2: 86 TTHC)

450 hồ sơ giao dịch thanh toán 

1.3

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật

được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ít nhất 50%

TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

100% DVCTT đủ điều kiện (1164 

DVCTT); 969 DVC tích hợp 

Cổng quốc gia

1.4
Tối thiểu 30% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng

số hồ sơ giải quyết TTHC của thành phố

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

28%

1.5
Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo thành phố, kết nối với Hệ

thống thông tin báo cáo Chính phủ
Văn phòng UBND TP Đang thực hiện

1.6

Tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 70% hồ sơ công

việc tại cấp huyện, 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý

trên môi trường mạng (bao gồm hồ sơ văn bản điện tử và hồ sơ

TTHC, không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)

Sở, ban ngành TP; UBND

quận, huyện, UBND xã,

phường, thị trấn

90%

70%

40%

1. Về phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

PHỤ LỤC II

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ KẾ HOẠCH SỐ 49/KH-UBND

(Kèm theo Báo cáo số………/BC-STTTT  ngày….. tháng    năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)



1.7

90% máy chủ, máy trạm tại các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân

quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai

giải pháp phòng, chống mã độc tập trung bảo vệ

Sở TT&TT 90%

1.8
100% các cơ quan nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận

thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin
Sở TT&TT 100%

2.1
Đẩy mạnh phát triển Kinh tế số, hướng đến năm 2025 tỷ trọng

Kinh tế số chiếm  đạt 20% GRDP

Sở KH&ĐT, Sở CT; Sở

TT&TT; Cục Thống kê 
Tổng Cục thống kê chưa công bố

2.2 Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 70% hộ gia đình Sở TT&TT 60%

2.3
Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động

thông minh
Sở TT&TT

100% mạng 4G; 5G đang triển 

khai thí điểm; 71% người dân 

trưởng thành sử dụng SMP

2.4
80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại Ngân

hàng hoặc các tổ chức được phép

Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam - Chi nhánh Cần Thơ

919.167

(đến cuối năm 2021)

2.5 Phấn đấu trên 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử Sở Y tế 82%

2.6
100% Trạm y tế xã triển khai phần mềm quản lý Trạm y tế xã đầy

đủ các chức năng theo quy định của Bộ Y tế
Sở Y tế 100%

2.7

80% cơ sở khám chữa bệnh triển khai đăng ký khám chữa bệnh 

trực tuyến, thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, thực hiện tư 

vấn khám chữa bệnh từ xa

Sở Y tế

27% gồm bệnh viện và cơ sở y tế 

từ cấp huyện trở lên cho phép 

đăng ký khám chữa bệnh thông 

qua ứng dụng ICT

2.8 100% học sinh có hồ sơ số về việc học tập cá nhân Sở GD&ĐT 100%

2.9
100% cơ sở đào tạo triển khai thanh toán học phí không dùng

tiền mặt, hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số 
Sở GD&ĐT 100%

2. Về phát triển kinh tế số và xã hội số



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

  

1.1

Chuyên mục về Chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử

thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, Báo Cần

Thơ và các phương tiện thông tin đại chúng

VP. UBND TP; Đài 

PT&TH Cần Thơ; 

Báo Cần Thơ

Định kỳ hàng

tháng 4

chuyên

đề/Tin/Bài 

Hoàn thành định kỳ hàng tháng 2 chuyên đề 

trên đài Truyền hình và hàng tuần có tin trên 

đài truyền thanh 

1.2
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho

người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về chuyển đổi số

Các tổ chức đoàn thể 

chính trị xã hội; Sở, 

ban ngành TP; UBND 

quận, huyện

Thường xuyên 

Hoàn thành tuyên truyền thống qua 

https://chuyendoiso.cantho.gov.vn/; công văn 

gửi các doanh nghiệp, tờ rơi, trang mạng xã 

hội, app Cantho Smart City

1.3

Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số, đô

thị thông minh., sự kiện “Ngày chuyển đổi số” của thành

phố

Sở TT&TT Thường xuyên

Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, 

TNMT; HN tập huấn nâng cao nhận thức 

chuyển đổi số

1.4

Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số. Lựa chọn, vinh

danh, khen thưởng cho các điển hình tiên tiến về chuyển

đổi số

Sở Nội vụ; Sở TT&TT Quý II/2022

Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 22/06/2022 

phát động phong trào thi đua "Chuyển đổi số 

đến năm 2025"

I. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH SÁCH, TUYÊN TRUYỀN 

1. Chuyển đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm triển khai

PHỤ LỤC  III

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH SỐ 49/KH-UBND

(Kèm theo Báo cáo số………/BC-STTTT  ngày….. tháng      năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

1.5

Phát động cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, nâng cao kỹ

năng số trong đội ngũ CBCCVC (lồng ghép thi tìm hiểu về

CCHC, chính quyền số)

Sở Nội vụ; Sở TT&TT Quý II/2022

Phát động cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, 

nâng cao kỹ năng số trong đội ngũ công chức, 

viên chức (lồng ghép thi tìm hiểu về cải cách 

hành chính, chính quyền số): Tham mưu 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 

83/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức 

thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản 

lý, điều hành của công chức lãnh đạo, quản lý 

năm 2022

1.6
Mỗi quận, huyện chọn một xã triển khai thí điểm chuyển

đổi số cấp xã
UBND quận, huyện Tháng 03/2022 Các Quận huyện đã có KH thực hiện

2.1

Rà soát các thủ tục hành chính công, quy trình nghiệp vụ

trong các cơ quan nhà nước theo hướng đơn giản hoá hoặc

thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số

Sở, ban ngành TP; 

UBND quận, huyện

Quý III;

IV/2022
Đang thực hiện

2.2
Xây dựng quy chế quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ

liệu
Sở TT&TT Quý II/2022 Đang thực hiện

2.3
Xây dựng cơ chế ưu tiên tài chính ngân sách đảm bảo cho

triển khai chuyển đổi số
Sở Tài chính Quý III/2022 Đang thực hiện

2.4 Xây dựng và ban hành Bộ Chỉ số Chuyển đổi số TPCT Sở TT&TT Quý II/2022
Sở TTTT đã trình UBND TP (TTr

1353/TTr-STTTT ngày 29/06/2022)

1.1

Đảm bảo kết nối duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng,

Hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố, sở, ngành, quận

huyện, xã phường, thị trấn

Sở TT&TT Thường xuyên Hoàn thành

2. Cơ chế, chính sách

II. NHÓM NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ

1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật số



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

1.2 Triển khai IPv6 trong cơ quan nhà nước Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

1.3 Xây dựng hạ tầng Trung tâm điều hành thông minh IOC

Sở TT&TT; các sở

chủ quản Trung tâm

chuyên ngành

2022-2024 đã trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

1.4

Hoạch định mạng lưới hệ thống camera giám sát trên địa

bàn thành phố; bổ sung camera các khu vực trọng điểm;

triển khai kết nối, chia sẻ, quản lý đồng bộ dữ liệu camera

trên địa bàn

Công an thành phố 2022

Đã lắp đặt 50 camera giao thông, giám sát 

giao thông; đầu tư lắp đặt nút giao thông IC4 

tại 02 điểm, 07 đầu camera xử lý vi phạm đèn 

tín hiệu giao thông và làn đường, 552 đầu 

camera giám sát an ninh trật tự, 3.500 đầu 

camera phòng chống tội phạm, 16 camera  

PTZ  đảm bảo an ninh, trật tự tại các mục tiêu 

trọng điểm, 07 camera quan sát an ninh giám 

sát tình hình an ninh trật tự tại các chốt giao 

thông trọng yếu

2.1
Xây dựng phần mềm nền tảng, điều hành cho Trung tâm

điều hành đô thị thông minh
Sở TT&TT 2022-2024 đã trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

2.2

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành

thông minh thanh phố Cần Thơ phục vụ sự chỉ đạo điều

hành của Ủy ban nhân dân thành phố

VP. UBND TP 2022 Đang thực hiện

2.3
Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố và các Cổng

thông tin điện tử thành phần các sở, quận, huyện 
VP. UBND TP 2022 - 2023 Hoàn thành

2.4
Hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một

cửa điện tử
Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

2.5

Cập nhật, chuẩn hóa CSDL công dân, doanh nghiệp của

thành phố, kết nối, đồng bộ dữ liệu từ CSDL quốc gia về

dân cư, đăng ký doanh nghiệp thông qua Nền tảng tích hợp,

chia sẻ dữ liệu quốc gia

Sở TT&TT; Công an

TP; Sở Kế hoạch và

Đầu tư

2022 Đã kết nối CSDL đăng ký DN

2. Phát triển dữ liệu số, ứng dụng số, nền tảng số



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

2.6

Cập nhật, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý

hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo;

tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ

ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước 

Sở, ban ngành TP;

UBND quận, huyện
2022 Hoàn thành

2.7

Cập nhật Kho dữ liệu dùng chung toàn thành phố cho phép

thu thập, lưu trữ, tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác

nhau (có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc), phân tích, xử

lý, khai phá, hỗ trợ ra quyết định; đồng thời chia sẻ cho các

cơ quan thành phố sử dụng

Sở TT&TT 2022 Đang thực hiện

2.8 Tích hợp hình thành Cổng dữ liệu mở thành phố Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

2.9
Số hóa và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu kết quả thủ tục

hành chính

Sở, ban ngành TP; 

UBND quận, huyện
2022 đã số hóa đạt tỷ lệ 3,58% (13.000/362.729)

2.10 Xây dựng Hệ thống kho lưu trữ điện tử dùng chung Sở Nội vụ 2022-2024 Đang thực hiện

2.11 Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá Sở Tài chính 2022-2023 Đang thực hiện

2.12
Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều

hành lãnh đạo thành phố
VP. UBND TP 2022-2023 Đang thực hiện

2.13

Khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng

chung của thành phố (quản lý văn bản điều hành, một cửa

điện tử, hội nghị truyền hình trực tuyến ....)

Sở, ban ngành TP;

UBND quận, huyện
2022

96% gửi nhân văn bản điện tử; 96%, 100% 

DVCTT mức độ 4 đủ điều kiện; 13.139 hộp 

thư được cấp; đã tổ chức hơn 90 cuộc họp 

trực tuyến

2.14
Thí điểm triển khai trợ lý ảo trong hoạt động cơ quan nhà

nước (tại một đơn vị, cổng dịch vụ công trực tuyến)
Sở TT&TT 2022

Đã triển khai thí điểm: 

https://qa.dichvucong.cantho.gov.vn/

2.15
Nâng cấp, hoàn thiện Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu thành

phố (LGSP) 
Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

3.1
Xây dựng Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng

(SOC)
Sở TT&TT 2022 Đang thí điểm

3. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

3.2 Triển khai dịch vụ phòng, chống mã độc tập trung Sở TT&TT Quý II/2022 Đang thực hiện thủ tục triển khai

3.3

Xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ

thống thông tin và phương án triển khai an toàn thông tin

theo cấp độ.

Sở, ban ngành TP;

UBND quận, huyện
Thường xuyên Hoàn thành (54 hệ thống)

  

1.1
Xây dựng và triển khai Kế hoạch doanh nghiệp công nghệ

số 
Sở TT&TT  Quý II/2022  

Hoàn thành (139/KH-UBND ngày 

22/06/2022)

   

2.1

Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

đổi mới sáng tạo thành phố, trong đó ưu tiên lĩnh vực

chuyển đổi số

Sở KH&CN 2022

Tiếp tục triển khai kế hoạch số 135/KH-

UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 về Hỗ trợ 

phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo thành phố giai đoạn 2021 – 2025, 

định hướng đến năm 2030, trong đó đang xây 

dựng kế hoạch Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần 

Thơ năm 2022; chuẩn bị tổ chức Techfest 

vùng năm 2022.

2.2

Hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ chuyển

đổi số và phát triển khoa học và công nghệ của doanh

nghiệp. 

Sở KH&CN 2022

Xây dựng và phát hành 1000 tờ rơi triển khai 

giới thiệu và thực hiện phóng sự hướng dẫn 

thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 

III. NHÓM PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ 

1. Phát triển công nghiệp ICT và doanh nghiệp, công nghệ số

1.2 Xây dựng Khu CNTT tập trung thành phố
Hoàn thành ban hành Kế hoạch số 95/KH-

UBND ngày 27/04/2022 về triển khai Quyết 

2. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo  

Quỹ Đầu tư phát triển

thành phố
2021-2025



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

2.3

Xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần

Thơ, nghiên cứu tham mưu, đề xuất Bộ Khoa học và Công

nghệ xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới

sáng tạo tầm quốc gia tại thành phố Cần Thơ với vai trò là

hạt nhân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”

Sở KH&CN 2022

Đang triển khai xây dựng Đề án xây dựng 

Trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần 

Thơ để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ bổ 

sung Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng 

tạo thành phố Cần Thơ vào Phương án Quy 

hoạch hệ thống tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của 

Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050.

3.1

Xây dựng Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

tham gia Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025,

định hướng đến năm 2030

Sở KH&ĐT Quý I/2022

Hoàn thành ban hành Quyết định số 1299/QĐ-

UBND ngày 18/4/2022 về việc phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia chuyển đổi số thành phố Cần Thơ 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

3. Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

3.2

Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành

phố; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên các sàn

thương mại điện tử của Việt Nam

Sở Công Thương 2022

Triển khai thực hiện Chương trình số 05/Ctr-

UBND ngày 17/02/2022 của UBND thành 

phố về phát triển thương mại điện tử năm 

2022. Phối hợp với Bộ Công Thương để hỗ 

trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 

chủ thể OCOP tham gia Chương trình “Gian 

hàng Việt trực tuyến”. Kết quả: hiện đã đưa 

được 41/41 sản phẩm OCOP của thành phố 

tham gia các sàn lazada, tiki, shopee, voso, 

postmart; Kết nối 05 doanh nghiệp, HTX, cơ 

sở sản xuất kinh doanh và hộ kinh doanh đăng 

ký tham gia Shopee và Shopee farm với các 

sản phẩm nông nghiệp như cây giống, rau củ 

quả tươi.

  

1.1 Phát triển mạng 5G tại thành phố

Sở TT&TT; các 

doanh nghiệp viễn 

thông

 2022-2025 Thí điểm tại bến Ninh Kiều, Đại lộ Hòa Bình

1.2
Thúc đẩy phát triển băng rộng cáp quang đến hộ gia đình và

thiết bị thông minh cho người dân
Sở TT&TT 2022

cáp quang đến trên 60% hộ gia đình và thiết 

bị thông minh cho trên 71% người dân trưởng 

thành

1.3 Thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử cho người dân

Ngân hàng nhà nước

Việt Nam – Chi nhánh

Cần Thơ

2022

thanh toán tiền điện, tiền nước, truyền hình 

cáp và thoanh toán học phí, viện phí, các 

chuỗi siêu thị, nhà hàng…

2. Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

IV. NHÓM PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ 

1. Hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

2.1

Tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng về

chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ 4.0 cho lãnh đạo và

CBCCVC của các cơ quan thành phố; cho doanh nghiệp và

người dân

Sở, ban ngành TP; 

UBND quận, huyện
2022 Hoàn thành, thực hiện 6 lớp

2.2
Xây dựng triển khai chương trình đào tạo và dạy nghề gắn

với công nghệ số
Sở LĐ-TB&XH 2022

Hoàn thành, Kế hoạch số 127/KH-UBND 

ngày 07/6/2022

2.3

Xây dựng Kế hoạch “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng

và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số thành phố Cần

Thơ đến năm 2025”

Sở TT&TT Quí I/2022
Hoàn thành ban hành Kế hoạch số 104/KH-

UBND ngày 16/5/2022

2.4

Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học -

công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh,

doanh nghiệp (giáo dục STEM)

Sở GD&ĐT 2022 Đang thực hiện

3.1
Đề án hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế tiếp cận xã hội

số, cuộc sống số
Sở LĐ-TB&XH Quý III/2022 Đang thực hiện

3.2
Nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng “Cần Thơ Smart City” như

một nền tảng di động cung cấp đa dịch vụ, tiện ích
Sở TT&TT 2022 Hoàn thành

  

1.1

Xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân

và mã định danh y tế theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ

thuật của Bộ Y tế

Sở Y tế 2022 Chưa thực hiện

1.2

Thúc đẩy triển khai ứng dụng công nghệ số tại các cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh; Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử,

thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt

Các bệnh viện, Trung

tâm y tế
2022 Đang thực hiện

3. Nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, an sinh xã hội

V. NHÓM LĨNH VỰC ƯU TIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Chuyển đổi số lĩnh vực y tế



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

1.3

Triển khai các nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, cho

phép theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa,

kết nối trực tuyến giữa người bệnh

Các bệnh viện, Trung

tâm y tế
2022 Đang thực hiện

1.4

Dự án y tế thông minh thuộc Đề án "Xây dựng thành phố

Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016

- 2025" 

Sở Y tế 2022-2023 Đang thực hiện

1.5

Tích hợp, kết nối dữ liệu toàn ngành y tế, ưu tiên tích hợp

dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống

dịch COVID-19, để từng bước hình thành Trung tâm điều

hành y tế  thông minh

Sở Y tế 2022

Chưa thực hiện

Triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” 

đồng bộ dữ liệu về Dân cư

2.1

Phát triển, triển khai các ứng dụng số: Hỗ trợ dạy và học

trực tuyến; Hỗ trợ thi và tuyển sinh các cấp; Hỗ trợ tự kiểm

tra, đánh giá trực tuyến; Quản lý hồ sơ học bạ điện tử; Thư

viện số để lưu trữ, chia sẻ tri thức số hóa; Thanh toán điện

tử học phí không dùng tiền mặt

Sở GD&ĐT; UBND

quận, huyện
2022

- 100% hỗ trợ dạy và học trực tuyến; 100% 

Hỗ trợ thi và tuyển sinh các cấp; 100% cơ sở 

giáo dục từ tiểu học đến THPT trên địa bàn 

thành phố sử dụng phần mềm quản lý học 

sinh SMAS; 100% trường học hanh toán điện 

tử học phí không dùng tiền mặt; đã triển khai 

học bạ điện tử; 

- Đang hiện Thư viện số để lưu trữ, chia sẻ tri 

thức số hóa.

2.2

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

thành phố Cần Thơ; từng bước hình thành Trung tâm điều

hành giáo dục thông minh

Sở GĐ&ĐT 2022 Chưa thực hiện

3.1

Triển khai hệ sinh thái tài chính số (Fintech) để đẩy mạnh

hình thành trung tâm tài chính phục vụ người dân, doanh

nghiệp

Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam - Chi nhánh 

Cần Thơ

2022 Đang thực hiện

2. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

3. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng 



STT Nội dung Cơ quan chủ trì
Thời gian 

hoàn thành

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022

3.2

Hỗ trợ, thúc đẩy các tổ chức tín dụng ứng dụng công nghệ

số để tự động hóa quá trình xử lý hồ sơ thế chấp và thu thập

dữ liệu người vay

Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam - Chi nhánh 

Cần Thơ

2022 Đang thực hiện

3.3
Hỗ trợ, thúc đẩy triển khai dịch vụ thanh toán không dùng

tiền mặt

Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam - Chi nhánh 

Cần Thơ

2022

Chi cục Thuế các quận, huyện, Công ty cấp 

nước, Điện lực Cần Thơ, các trường đại học 

và các Bệnh viện

4.1

Phát triển, triển khai sàn thương mại điện tử để tăng cường

quảng bá, tuyên truyền các sản phẩm nông nghiệp của địa

phương, cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Sở NN&PTNT 2022
Đang thực hiện; Hỗ trợ các HTX và các 

doanh nghiệp tiếp cận sàn TMĐT

4.2
Triển khai dự án kết nối thông tin phục vụ công tác quản trị

sản xuất, tiêu thụ nông sản
Sở NN&PTNT 2022-2023 Chưa thực hiện

4.4

Thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một

thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng

công nghệ số”

Sở NN&PTNT 2022-2023 Chưa thực hiện

4.5

Xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, để

từng bước hình thành Trung tâm điều hành nông nghiệp

thông minh 

Sở  NN&PTNT 2022 Chưa thực hiện

5.1

Xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh Đầu

tư Hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) thành phố

Cần Thơ GĐ1 (Triển khai các hạng mục như Tủ tín hiệu,

đèn tín hiệu, Camerea quan sát CCTV, hệ thống dò xe VDS

và Trung tâm điều khiển)

Sở GTVT 2022-2023 Đang thực hiện

5.2
Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng công

nghệ thông tin vào hoạt động logistics
Sở Công Thương 2022-2023 Đang thực hiện

5. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, logistics   

4.3
Thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã gắn với phát triển

nông thôn mới để làm các mô hình mẫu, đanh giá hiệu quả 

Mỗi quận, huyện chọn

01 xã để thực hiện
2022 Chưa thực hiện

4. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp 
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5.3
Phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các nhà

giao vận và khách hàng
Sở GTVT; Sở CT 2022-2023 Đang thực hiện

5.4

Phát triển dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông, dữ liệu

phương tiện giao thông, dữ liệu người điều khiển phương

tiện giao thông trên địa bàn thành phố 

Sở GTVT 2022
Đang thực hiện

Đề xuất chuyển sáng năm 2023

6.1

Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu lưới điện; ứng dụng

công nghệ số trong quản lý, giám sát việc cung cấp, truyền

tải, phân phối và tiêu thụ điện

Sở Công Thương 2022-2023 Đang thực hiện

6.2 Triển khai thí điểm hệ thống chiếu sáng thông minh Sở Xây dựng 2022-2023

Công văn số 1491/SXD-VP ngày 27 tháng 5 

năm 2022 về việc triển khai thí điểm các phần 

mềm chuyển đổi số tại Sở Xây dựng. Trong 

đó có hạng mục nhiệm vụ triển khai thí điểm 

hệ thống chiếu sáng thông minh

7.1

Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian (SPP) thuộc dự án

Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích

ứng của đô thị

Sở TN&MT; Ban

ODA
2022-2023

Hoàn thành hạng mục công việc chuyển đổi, 

chuẩn hóa dữ liệu nền GIS của 25 lớp dữ liệu 

(bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường 16 

lớp; Sở Xây dựng 8 lớp; Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội 1 lớp) và xây dựng, hoàn thiện 

Cổng dữ liệu bản đồ thành phố đang vận hành 

thử nghiệm tại địa chỉ 

https://gis.cantho.gov.vn/ v

6. Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng   

7. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
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7.2
Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám

sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai
Sở TN&MT 2022-2023

Dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị truyền 

nhận, phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu 

quan trắc môi trường tự động đang thực hiện 

giai đoạn báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết 

định số 1240/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 

2022.

Dự án “Xây dựng mạng lưới quan trắc tài 

nguyên và môi trường thành phố

Cần Thơ giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến 

2030 đang thực hiện giai đoạn xây dựng kế 

hoạch theo Quyết định số 2359/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 9 năm 2021.

7.3

Số hóa quy trình thu gom rác, lắp đặt thiết bị giám sát hành

trình và xây dựng hệ thống quản lý giám sát thu gom rác

thải theo thời gian thực và công khai cho người dân

Sở TN&MT 2022-2023 Đang thực hiện

7.4

Xây dựng, tích hợp CSDL đất đai, xây dựng bản đồ quy

hoạch sử dụng đất từng bước hình thành Trung tâm điều

hành thông minh ngành tài nguyên và môi trường

Sở TN&MT 2022-2023

Đang thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG): Dự 

kiến đến hết tháng 8/2022 hoàn thành việc 

scan quét dữ liệu hồ sơ địa chính.

8.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu về số hóa ngành công nghiệp Sở Công Thương 2022 Đang thực hiện

8.2
Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý thông minh tại các

khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Sở Công Thương; Ban

Quản lý các Khu chế

xuất và công nghiệp

2022-2023 Đang thực hiện

8. Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

9. Chuyển đổi số trong du lịch
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9.1

Nâng cao chất lượng Cổng thông tin du lịch thông minh;

Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động; triển

khai ứng dụng thuyết minh du lịch trên thiết bị di động sử

dụng các công nghệ chuyển đổi giọng nói giữa tiếng Việt

và các ngôn ngữ thông dụng khác

Sở VHTT&DL 2022-2023

Đang thực hiện

Tích hợp bản đồ số (Map); Tìm kiếm bằng 

giọng nói; Tạo tour, lịch trình cá nhân hóa; 

Các tính năng khác: Ảnh 360, tham quan 3D 

(VR), nhận diện hình ảnh, hướng dẫn viên 

điện tử

9.2

Xây dựng ứng dụng sách, sổ tay, tờ rơi điện tử quảng bá du

lịch; tạo mã QR cho tất cả các ấn phẩm quảng bá du lịch và

các tài liệu phục vụ quảng bá du lịch tại các sự kiện và đưa

lên Cổng thông tin điện tử

Sở VHTT&DL 2022 Đang thực hiện

9.3
Triển khai hệ thống Thẻ du lịch thông minh tích hợp đa

dạng các thông tin, dịch vụ, tiện ích cho du khách
Sở VHTT&DL 2022-2023 Đang thực hiện

9.4

Khuyến khích, đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán không

dùng tiền mặt tại các cơ sở hoạt động du lịch, điểm đến du

lịch

Sở VHTT&DL 2022 Đang thực hiện

10 Chuyển đổi số trong ngành khác

10.1
Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ 

quan Thuế
Cục Thuế thành phố Quý IV/2022 Đang thực hiện

10.2
Triển khai Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và hệ thống thông 

quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp
Sở Tư pháp 2022

Hoàn thành ban hành Kế hoạch số 158/KH-

UBND ngày 15/12/2020 và đã triển khai nhập 

dữ liệu hộ tịch lịch sử và đăng ký mới được 

527.050 hồ sơ khai sinh; 85.450 hồ sơ khai tử, 

124.288 hồ sơ kết hôn, 252 hồ sơ đăng ký 

giám hộ, 1.341 hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, 

con, 75.129 hồ sơ yêu cầu cấp XNTTHN, 

1.127 hồ sơ ghi chú ly hôn
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10.3

Thành lập trung tâm điều hành thông minh phục vụ công

tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo công an thành phố (kết

nối hệ thống camera giám sát của các Sở, ban ngành, các

doanh nghiệp để tổng hợp phân tích xử lý dữ liệu phục vụ

công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy)

Công an thành phố 2022-2024 Chưa thực hiện


	‎C:\Users\ASUS\Box\Nam 2022\Ban chi dao CĐS\Hop BCĐ 6 thang\Tai lieu cuoc hop\in\01.2 PL kem BC CĐS 6 thang 2022 final1 sheet 1.pdf‎
	‎C:\Users\ASUS\Box\Nam 2022\Ban chi dao CĐS\Hop BCĐ 6 thang\Tai lieu cuoc hop\in\01.3 PL kem BC CĐS 6 thang 2022 final1 sheet 2.pdf‎
	‎C:\Users\ASUS\Box\Nam 2022\Ban chi dao CĐS\Hop BCĐ 6 thang\Tai lieu cuoc hop\in\01.4 PL kem BC CĐS 6 thang 2022 final1 sheet 3.pdf‎

